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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6049
	Nguyễn Thị Châu
	Tân Thủy, Lệ thủy

	2 
	6050
	Nguyễn Đức Thắng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	3 
	6051
	Bùi Thị Minh Ban
	Nghĩa ninh, Đồng Hới

	4 
	6052
	Hoàng Ngọc Sơn
	Hoàn Lão, Bố Trạch


	5 
	6053
	Nguyễn Thị Hồng
	Tiến hóa, Tuyên Hóa

	6 
	6054
	Lê Thị Hoài
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	7 
	6055
	Nguyễn Văn Cảm
	NTB, Lệ Thủy

	8 
	6056
	Trần Thị Ly
	Đại Trạch, Bố Trạch


	9 
	6033
	Nguyễn thị Hoan
	Phúc Trạch, Bố Trạch


	10 
	6034
	Nguyễn Văn hoài
	Phong Nha, Bố Trạch


	11 
	6035
	Hoàng Văn Đạt
	Đại Trạch, Bố Trạch


	12 
	6036
	Đoàn Thị Nóng
	Quảng thọ, Ba Đồn

	13 
	6037
	Trần đình Bình
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	14 
	6038
	Trương Thị Diệu ánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	15 
	6039
	Trương Minh Học
	Nam Lý, Đồng Hới

	16 
	6040
	Nguyễn Thị Hồng
	Thanh hóa, Tuyên Hóa

	17 
	6041
	Nguyễn Văn Trọng
	Quảng tiên, Ba Đồn

	18 
	6043
	Trần Tuấn Anh
	Ba Đồn, Ba đồn

	19 
	6044
	Phạm Thị Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	20 
	6045
	Bùi Huy Hoàng
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	21 
	6046
	Lê Anh Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	22 
	6047
	Nguyễn Thị Hồng Liệu
	Hoàn Lão, Bố Trạch


	23 
	6048
	Nguyễn Xuân Dũng
	thanh Trạch, Bố Trạch


	24 
	6057
	Nguyễn Văn Nam
	Địa Trạch, Bố Trạch


	25 
	6059
	Hoàng Trung
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	26 
	6060
	Trần Thị Lý
	Đức Ninh, Đồng Hới

	27 
	6061
	Phan Đức thuyết
	An thủy, Lệ Thủy

	28 
	6062
	Nguyễn văn Thành
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	29 
	6063
	Nguyễn thị Hiền
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	30 
	6064
	Đinh Trọng Tuyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	31 
	6065
	Nguyễn tiến hòe
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	32 
	6066
	Cao Thị Hà
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	33 
	6067
	Cao Thị Hồng
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	34 
	6074
	Nguyễn Văn Thùy
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	35 
	6073
	Võ Thị Nhâm
	Mỹ thủy, Lệ Thủy

	36 
	6072
	Phan Thanh Sơn
	Phú định, bố Trạch

	37 
	6071
	Đinh Thị Phương Thảo
	Đồng hóa, Tuyên Hóa

	38 
	6070
	Hoàng thị Ánh Nguyệt
	Hưng Trạch, Bố Trạch


	39 
	6069
	Hà Công Chính
	Đồng hóa, Tuyên Hóa

	40 
	6068
	Phùng Thị Ngọc Hà
	Phong hóa, Tuyên Hóa

	41 
	6058
	Hoàng Ngọc sơn
	Quảng Minh, Ba Đồn


